Hä vµ tªn: ............................................   PHIẾU SỐ 1
(Thứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2020)
*Toán :
1.  Đặt tính rồi tính 
      45278 + 97432              175204 – 67893          207 x 326               25 774 : 98          
 2. Tính:  
    a.                     b.  – 2               c.   x                 d.  –  + 
3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm .
               a/ 1tấn  32 kg = ..........kg ;                b/ 5dm23cm2  = ............cm2                 

               c/                                           d/ 2phút 35 giây = .........giây



4. Vieát caùc phân soá theo thöù töï töø lớn đến bé : ;   ; 

5. Một thửa đất hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng bằng nửa chiều dài.  Người ta dùng  diện tích để trồng lúa, diện tích còn lại để trồng cây ăn quả. Tính diện tích để trồng cây ăn quả?
6:  Moät maûnh ñaát troàng hoa hình bình haønh coù tổng ñoä daøi ñaùy laø và chieàu cao laø 65dm. Độ dài đáy hơn chiều cao 13 dm. Tính dieän tích cuûa maûnh ñaát ñoù ?

*Tiếng Việt : Đọc đoạn văn sau: 
Ban saùng, loäc caây vöøa môùi nhuù. Laù non coøn cuoän troøn trong buùp, chæ hôi heù nôû. Ñeán tröa, laù ñaõ xoeø tung. Saùng hoâm sau, laù ñaõ xanh ñaäm laãn vaøo maøu xanh bình thöôøng cuûa caùc loaøi caây khaùc.
Toâi ngaån ngô nhìn voøm ña beân kia ñöôøng ñang naûy loäc. Khoâng coù möa buïi laát phaát nhö raây boät. Khoâng coù moät chuùt reùt ngoït. Trôøi vaãn chang chang naéng. Nhöõng voøm loäc non ñang ñung ñöa kia vaãn  ru toâi nheø nheï trôû laïi queâ nhaø trong thoaùng choác. Loøng ñöôøng vaãn loang loaùng boùng ngöôøi, xe qua laïi. Chaúng ai ñeå yù ñeán voøm caây ñang laëng leõ chuyeån muøa.
1.Tìm các câu kể Ai thế nào ? Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu kể Ai thế nào trong đoạn văn trên ?  
2. V ị ngữ biểu thị nội dung gì và chúng do những từ ngữ nào tạo thành?
3. Dựa vào đoạn văn trên em hãy viết một đoạn văn tả một trái  cây ăn quả mà em thích ( trong đoạn văn có sử dụng ít  nhất  3 kiểu câu kể Ai thế nào? )




Hä vµ tªn: ............................................   PHIẾU SỐ 2
(Thứ ba ngày 21 tháng 4 năm 2020)
*Toán :
Bài 1: Tính:
    
Bài 2: Tìm phân số thích hợp điền vào chỗ trống:
         
Bài 3: Rút gọn rồi tính:
                                                     
Bài 4:Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Bài 5: Một cửa hàng dầu ngày đầu bán được  số dầu, ngày thứ hai bán được  số dầu. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu phần số dầu? 
Bài 6: Ba vòi nước cùng chảy vào bể, vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được  bể, voi thứ hai mỗi giờ chảy được  bể, vì thứ ba mỗi giờ chảy được  bể. Hỏi sau một giờ cả ba vòi chảy được bao nhiêu phần bể nước?

*Tiếng Việt :
Câu 1. 
a) Dùng dấu gạch chéo (/) tách bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ của các câu sau:
   (1) Mặt trời cuối thu nhọc nhằn chọc thủng màn sương từ từ nhô lên ngàn cây trên dãy núi đồi lẹt xẹt. (2) Bầu trời dần tươi sáng. (3) Tất cả thung lũng đều hiện màu vàng. (4) Hương vị thôn quê đầy vẻ quyến rũ của mùi lúa chín ngào ngạt.
b) Nối từng câu ở cột trái với những nhận xét về chủ ngữ của câu ở cột phải cho thích hợp:
	(a) Câu 1
	
	(1) Chủ ngữ do danh từ tạo thành

	(b) Câu 2
	
	(2) Chủ ngữ do cụm danh từ tạo thành

	(c) Câu 3
	
	(3) Chủ ngữ chỉ sự vật có đặc điểm, tính chất nêu ở vị ngữ

	(d) Câu 4
	
	(4) Chủ ngữ chỉ sự vật có trạng thái được nêu ở vị ngữ


Câu 2. Tìm 3 từ khác nhau có tiếng tuyệt điền vào 3 chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp:
a) Nàng Bạch Tuyết đẹp……………………………………………
b) Vịnh Hạ Long là một món quà……….thiên nhiên dành cho đất nước ta.
c) Bức tượng Thần Vệ nữ quả là một …………………………..
Câu 3. Viết đoạn văn (khoảng 8 câu) tả một bộ phận của cây mà em thích 
Gợi ý: Khi tả cần nêu cụ thể, chân thực những nét tiêu biểu về bộ phận đã chọn tả (gốc hoặc thân, cành, lá, hoa….) dùng từ ngữ gợi tả, sử dụng cách so sánh, nhân hóa thích hợp để đoạn văn thêm sinh động, hấp dẫn.


Hä vµ tªn: ............................................   PHIẾU SỐ 3
(Thứ tư ngày 22 tháng 4 năm 2020)
Bài 1:   Đặt tính rồi tính
a) 4765 + 5279             b) 27563 – 9178             c) 1385 x 304              d) 103530 : 435
Bài 2 : Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm
     a)  >  .....…	                           b)  >  ....…	                  c)  > 1 ....…
Bài 3 : Điền số thích hợp vào ô trống:

Bài 4 : Một cửa hàng bán vải, tuần lễ đầu bán được 1042 mét vải, tuần lễ sau bán được 946 mét vải. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải ? (Biết mỗi tuần có 7 ngày và cửa hàng bán vải suốt tuần).
Bài 5: Tính nhanh


               a)                        b)  
*Tiếng Việt :
Bài 1: Tìm các câu kể Ai thế nào ? trong đoạn văn sau:
      Nhưng mùa hè mới là mùa đầy sức quyến rũ của Sa Pa. Màn mây vén lên cùng tiếng sấm động tháng tư, để thể hiện bộ mặt thiên nhiên như mới tinh khôi. Những ngày hè đổ lửa ở đồng bằng, Sa Pa lại có không khí trong lành mát rượi. Những cơn mưa rào thoắt đến, ồn ào một chốc rồi đi, đủ cho cỏ cây tắm gội, cho các suối dạt dào nước, cho các búp hoa xòe nở, cho cảnh vật biếc xanh.
Bài 2: Chép lại những câu kể Ai thế nào? Tìm được trong đoạn văn trên gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, hai gạch dưới bộ phận vị ngữ.
Bài 3: Nối thành ngữ, tục ngữ ở cột A với lời giải thích hợp ở cột B:
	                    A
	
	                       B

	a) Đẹp người đẹp nết
	
	(1) Đẹp lộng lẫy, nhan sắc tuyệt vời

	b) Đẹp như Tây Thi
	
	(2) Nết na quý hơn sắc đẹp

	c) Cái nết đánh chết cái đẹp
	
	(3) Người con gái hoàn hảo, được cả người lẫn tính nết


Bài 4: Gạch dưới câu tục ngữ được em chọn để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau:
   Cô giáo em vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, hòa nhã. Có hôm cô đến thăm gia đình em, trao đổi về việc học hành của em. Khi cô về, bà em nhận xét:
- Cô giáo con nói năng thật dễ thương. Đúng là…………………………………………… 
	(1) Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
(2) Cái nết đánh chết cái đẹp

	(3) Đẹp như tiên
(4)   Người thanh tiếng nói cũng thanh
Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu.


Hä vµ tªn: ............................................   PHIẾU SỐ 4
(Thứ năm ngày 23 tháng 4 năm 2020)
Bài 1: Tính 





a) +  =                       b) + =                     c) = 


d)                   e)   
Bài 2: Rút gọn rồi tính :




a.            b.                   c.                d.
Bài 3: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :
a.Có 1kg đường chia  thành 5 phần bằng nhau,đã dùng hết 3 phần như thế. Vậy đã dùng ........kg và còn lại ........ kg.
b.Có 1 tạ muối chia  thành 100 phần bằng nhau. Đã phát 56  phần như thế.Vậy đã phát ........tạ và còn ......... tạ.
c.Đoạn đường dài 1km, được chia thành 4 đoạn bằng nhau .Đội công nhân  đã sửa  3 đoạn như thế.Vậy đã sửa được .........km còn phải sửa ...........km.
Bài 4: Nếu đặt 24 lon thức ăn đóng hộp vào một chiếc thùng ta được khối lượng là 4560g. Nếu đặt 18 lon thức ăn đóng hộp vào chiếc thùng như trên ta được khối lượng là 3480g. Tính khối lượng của chiếc thùng đó.
Bài 5: Tính nhanh:	




a) =                   b) =                 c) =               d) = 
*Tiếng Việt :
Bài 1: Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống 
a) Tiếng có âm đầu s hoặc x
   Bức tranh vẽ cảnh dòng…….dập dờn………..vỗ, những rặng tre……..biếc nghiêng mình……….gương nước, đàn cò trắng…………cánh bay về tổ khi hoàng hôn buông ……….
b) Tiếng có vần ưc hoặc ưt
   Cảnh sống cơ………trong bão to lũ lớn ở miền Trung khiến nhân dân cả nước day……khôn nguôi, ai cũng muốn đóng góp công……..để chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung.
Bài 2: Chọn từ trong ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau cho thích hợp:
a) Cô gái có một vẻ đẹp thật .............................. (tráng lệ, rực rỡ)
b) Núi non ................................ làm say đắm lòng người. (xinh tươi, kì vĩ)
c) Mùa xuân .............................. đã về (xinh xắn, tươi đẹp)
d) Nàng xuân ............................... đã gõ cửa mỗi nhà. (yêu kiều, huy hoàng)
Bài 3: a) Trong các câu sau các câu nào là câu kể Ai thế nào?
    (1)Sáng sớm, trên cánh đồng, không gian thật thoáng đãng, mát mẻ. (2) Cảnh vật im lìm mhư còn chìm trong giấc ngủ. (3)Hương lúa thoang thoảng lan theo làn gió. (4)Em bước xuống bờ ruộng, nâng lên tay một bông lúa nặng trĩu.
  Các câu kể Ai thế nào là câu số:......................................
b) Xác định CN – VN của các câu kể Ai thế nào ở câu trên.
[bookmark: _GoBack]Hä vµ tªn: ............................................   PHIẾU SỐ 5
(Thứ sáu ngày 24 tháng 4 năm 2020)
*Toán :
Bài 1:  Tính
  + 	      + 3		 - 	  -            
Bài 2:  Rút gọn rồi tính:
 +  	       + 		 -   	     +       

Bài 3:  Tìm X:
a) X -  = 		b) X +   =  		c)   - X =  

Bài 4: Can thứ nhất có  l nước mắm, can thứ hai có 5 l, can thứ ba có nhiều hơn can thứ hai  l. Hỏi cả ba can có bao nhiêu lít nước mắm ?
Bài 5: Mẹ có 1 hộp đường. Mẹ dùng  số đường để nấu chè và  số đường để làm mứt. Hỏi số đường còn lại bằng mấy phần số đường ban đầu ?
Bài 6:  Tính nhanh
a)  +  +  + +  +  		b) +  +  + 
*Tiếng Việt :
Bài 1:  a) Ghi lại những câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn sau:
(1) Thân cọ vút thẳng trời hai ba chục mét cao, gió bão không thể quật ngã. (2) Bút cọ vuốt dài như thanh kiếm sắc vung lên. (3) Cây non vừa trồi lá đã xòa mặt đất. (4) Lá cọ tròn xòe ra nhiều phiến nhọn dài, trông xa như một rừng tay vẫy, trưa hè lấp lóa nắng như rừng mặt trời mọc.
b) Xác định CN – VN của các câu đó.
Bài 2.  Đặt câu kể Ai làm gì? :
a) Kể về việc em làm để tăng cường sức khỏe.
b) Kể về việc mẹ em làm lúc nấu ăn.
c) Kể về đàn kiến tha mồi
Bài 3: Chọn từ ghép có tiếng đẹp điền vào chỗ trống:
a) Hôm qua là một ngày ………………
b) Ông cụ nhà chị Lan rất ……………..
c) Vợ chồng nhà anh Thắng chị Lâm thật ……………….
d) Văn Toàn đã từng lập được nhiều bàn thắng …………….
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